
Ngày 30 tháng oi. năm 2013
GIÁM ĐỐC

1ÁMĐỐC

SÁN PHÀM Futiamine 500mg

Hộp (115x70x40 )mm
KÍCH THƯỚC Vỉ: (110 X 60)mm
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Chi định, chống chi định, lièu dung & cách dùng:
Xin đọc íờ hướng dẵn sứ dụng
Báo quản:
Nơi khẽ, trành ành sáng nhĩặt độ khbng quá 30sC,

Indications, contraindications, dosage and 
administration:
Read the pack insert carefully before use
Storage:
In a dry place, protect from light, temperature 
not exceeding 30’c.

ĐÉXẠTAMTAYTRẺEM
ĐỌC KỸ HƯỚNG dan sử DỤNG TRƯỚC KHI DUNG

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ THE PACK INSERT CAREFULLY BEFORE USE

Không đúng cho tré em - Not for children
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Rx Thuốc ké dmi

TỜ HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG THUỐC

Viên nén bao phim FUTIAMINE 500 nig

CÔNG THỨC: Cho một viên nén bao phim:

Hesperidine 50 mg

Diosmine 450 mg

Tá dược Vừa đủ 1 viên

(Microcrystalline Cellulose, Tinh bột san, Povidon, Magnesium stearat, HPMC 606, HCMC £

Ớ75, Bột Talc, PEG 6000, Titan dioxid, phâm màu săt (III) oxid, phâm màu sunset yellow, jr&c.

Ethanol 96%). pZ ci
TRÌNH BÀY: Hộp 4 vỉ X 15 viên nén bao phim. 'ìa \ AV '

TH
DƯỢC Lực HỌC:

Futiamine 500 mg có thành phần gồm hai hoạt chất chính là Hesperidine và Diosmine có tác 

dụng hỗ trợ tĩnh mạch và bảo vệ mạch máu. y

Tác động trợ tĩnh mạch : thuôc làm giảm tính căng giãn của tĩnh mạch và làm giảm ứ trệ ờ 

tĩnh mạch, thuốc làm tăng trương lực của tĩnh mạch.

Tác động trên vi tuần hoàn: thuốc làm bình thường hóa tính thấm của mao mạch và tăng 

cường sức bền của mao mạch.

- Trên lâm sàng: các nghiên cứu mù đôi có kiểm soát cho thấy thuốc có tác dộng điều trị trong 

bệnh tĩnh mạch, trong điều trị suy tĩnh mạch mãn tính chi dưới cả về chức năng và cơ quan.

DƯỢC ĐỘNG HỌC:

- Bài tiết chù yếu qua phân và bài tiết qua nước tiểu trung bình khoảng 14% so với liều dùng.

- Thời gian bán thải là 11 giờ.

- Thuốc dược chuyển hóa mạnh, được ghi nhận qua sự hiện diện của nhiều acid phenol khác 

nhau trong nước tiểu.

CHỈ ĐỊNH:

- Điều trị các triệu chứng có liên quan đến suy tĩnh mạch - mạch bạch huyết cấp hoặc mạn 

tính của chi dưới như cảm giác nặng, đau, nóng chân, phù, giảm chức năng vận động, co cứng 

cơ vào ban đêm, khó chịu vào buổi sáng sớm.

- Điều trị bệnh trĩ cấp và mạn tính.

CHÔNG CHl ĐỊNH:

- Quả mẫn với các thành phần của thuốc hoặc các sulíầmid

- Tiền sử phù Quincke.

- Suy tim mất bù chưa điều trị. /
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- Suy thận nặng, suy gan nặng.

- Giảm kali máu.

- Phụ nữ có thai và cho con bú

THẬN TRỌNG:
Cơn đau trĩ cấp: cần phân biệt với các bệnh hậu môn vì thuốc không thể thay thế cho điều trị 

đặc hiệu cho các bệnh hậu môn khác. Điều trị phải ngắn hạn. Nếu các triệu chứng không mất 

đi nhanh chóng, phải tiến hành khám hậu môn và xem lại cách điều trị.

Người hẹp động mạch thận, người cao tuổi, người đang vận hành máy móc tàu xe.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khỉ dùng 

Nếu cần thêm thông tin hỏi ỷ kiến của bác sĩ 

Thuốc này chỉ dùng theo hướng dẫn của bác sĩ

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI

Không dùng thuốc này cho phụ nữ có thai.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CHO CON BÚ:

Do không có số liệu về khả năng thuốc có qua được sữa mẹ hay không, khuyên các bà mẹ 

không nên cho con bú trong thời gian điều trị.

LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC : Dùng được.

LIÈƯ LƯỢNG

- Suy tĩnh mạch: 2 viên/ngày, chia làm 2 lần.

- Trong cơn trĩ cấp: 6 viên/ngày trong 4 ngày đầu, sau đó mỗi ngày 4 viên trong 3 ngày tiếp, ' ’C 

duy trì 2 viên/ngày.

- Trĩ mạn tính: 2 viên/ngày.

CÁCH DỪNG

Nên uống thuốc ngay sau khi ăn xong.

SỬ DỤNG QUÁ LIÈU VÀ xử TRÍ

Chưa có thông tin.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÔN:

Một số trường hợp gặp rối loạn tiêu hóa và rối loạn thần kinh thực vật nhẹ như mệt mỏi, 

choáng váng, nhức đầu, rối loạn giấc ngủ, chuột rút, hạ huyết áp tư thế, không cần phải ngưng 

điều trị.

Thông báo cho hác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

- Không nên phối hợp với lithium

- Thận trọng khi dìing đồng thời với muối kali, lợi niệu giữ kali, thuốc gây loạn nhịp, gây mê,
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thuốc trị tăng huyết áp khác.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

Không dùng quủ thời hạn ghi trên bao bì

BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Để xa tầm tay của trẻ em.

TIÊU CHUẨN; TCCS

Nhà sản xuất và phân phối

CÔNG TY DƯỢC VẶT Tư Y TÉ THANH HÓA 

Số 4 - Quang Trung - TP. Thanh Hóa

(JfTONG GIÁM ĐỐC
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